
 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHÁT SINH THÁNG 6 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số: 1733/QĐ-UBND ngày  23 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Đông Sơn) 

 

 

STT 

khẩu 

 

STT hộ 

 

Họ và tên Chủ hộ và 

thành viên hộ 

 

Quan hệ 

chủ hộ 

Giới tính 

(1: Nam, 

2: Nữ) 

 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

 

Địa chỉ thường trú 

 

Ghi chú 

1 1 Võ Văn Lâm Chủ hộ 1 10/12/1969 Thôn Châu Thuận Nông 
 

2  Bùi Thị Hoa Vợ 2 10/10/1972 Thôn Châu Thuận Nông 

 

3 

 

2 

 

Phạm Văn Sơn 

 

Chủ hộ 

 

1 

 

10/08/1978 

 

Thôn Liên Trì Tây 

 

4  Phạm Thị Hà Vợ 2 26/06/1979 Thôn Liên Trì Tây 

5  Phạm Văn Nguyên Con 1 21/10/2004 Thôn Liên Trì Tây 

6  Phạm Văn Phát Con 1 24/04/2008 Thôn Liên Trì Tây 
7 3 Nguyễn Dưỡng Chủ hộ 1 20/9/1971 Thôn Xuân An  

8  Nguyễn Thị Thu Ba Vợ 2 02/6/1976 Thôn Xuân An 

9  Nguyễn Thành Long Con 1 02/10/2005 Thôn Xuân An 

10  Nguyễn Trung Trí Con 1 26/6/2007 Thôn Xuân An 

11 4 Nguyễn Thí Sinh Chủ hộ 1 10/3/1982 Thôn Xuân An  

12  Trần Thị Thảo Vợ 2 25/5/1982 Thôn Xuân An 

13 
 Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương 
Con 2 26/8/2009 Thôn Xuân An 

14 
 Nguyễn Thị Hương 

Trinh 
Con 2 12/10/2013 Thôn Xuân An 

15 
 

Nguyễn Thị Trinh Triết Con 2 14/09/2015 Thôn Xuân An 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH HỘ NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH PHÁT SINH THÁNG 6 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số: 1733/QĐ-UBND ngày 23 tháng  6 năm 2026 của UBND xã Đông Sơn) 

 

 

STT 

khẩu 

 

STT hộ 

 

Họ và tên Chủ hộ và 

thành viên hộ 

 

Quan hệ 

chủ hộ 

Giới tính 

tính (1: 

Nam, 2: 

 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

 

Địa chỉ thường trú 

 

Ghi chú 

1 1 Đặng Thị Thung Chủ hộ 
 

2 17/12/1962 Thôn Phước Hòa  

2 2 Nguyễn Thị Thúy Chủ hộ 2 26/02/1962 Thôn Phước Hòa  

3 3 Lê Bòng Chủ hộ 1 10/02/1952 Thôn Phước Hòa  

4  Trương Thị Hận Vợ 2 12/02/1953 Thôn Phước Hòa  

5 4 Nguyễn Thị Thơm Chủ hộ 2 15/10/1957 Thôn Tham Hội 2  

6 5 Trương Dũng Chủ hộ 1 15/8/1976 Thôn Tham Hội 3  

7  Nguyễn Thị Hòa Vợ 2 22/01/1980 Thôn Tham Hội 3  

8 6 Phạm Hữu Sứ Chủ hộ 1 10/10/1954 Thôn Châu Bình  

9  Võ Thị Thêm Vợ 2 10/10/1953 Thôn Châu Bình  

10 7 Trần Đoàn Chủ hộ 1 10/02/1957 Thôn Châu Bình  

11  Phạm Thị Chí Vợ 2 08/8/1960 Thôn Châu Bình  

12 8 Võ Văn Chánh Chủ hộ 1 10/02/1963 Thôn Châu Bình  

13  Nguyễn Thị Đến Vợ 2 02/05/1964 Thôn Châu Bình  

14 9 Hồ Thị Huấn Chủ hộ 2 03/7/1964 Thôn An Thạnh  

15  Phan Văn Phước Chồng 1 02/05/1950 Thôn An Thạnh  

16 10 Phạm Thị Nhung Chủ hộ 1 20/10/1955 Thôn Trung Vĩnh  

17 11 Đào Thị Nên Chủ hộ 2 05/6/1962 Nhơn Hòa 1  

18 12 Nguyễn Kỳ Chủ hộ 1 06/9/1966 Xuân An  

19  Đặng Thị Nhung Vợ 2 05/10/1967 Xuân An  

20  Nguyễn Tấn Cần Con 1 20/8/1991 Xuân An  

21  Nguyễn Tấn Thơ Con 1 06/9/1993 Xuân An  

22  Nguyễn Thị Tường Linh Cháu 2 05/6/2018 Xuân An  

23  Nguyễn Hà My Cháu 2 04/12/2021 Xuân An  

 

 


